
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Tầng 4, số 85, đường Nguyễn Chí Thanh, , Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

10/09/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NAM GROUP

0108895042

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: Loại trừ hoạt động kiểm toán

6920(Chính)

2. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều 
hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề 
quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết 
định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách 
nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế 
hoạch giám sát. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể 
bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với 
doanh nghiệp hoặc các dịch vụ cộng đồng như:
- Quan hệ và thông tin cộng đồng;
- Hoạt động vận động hành lang;
- Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình 
chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ;
- Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ 
chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý...

7020

3. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

4. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

5. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư 

6619

6. Quảng cáo 7310

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NAM GROUP
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA NAM GROUP JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: HA NAM GROUP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02460276868 
Email:

02462558866Fax:
Website:
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7. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: 
- Việc cung cấp các hoạt động kinh doanh bất động sản trên cơ 
sở phí hoặc hợp đồng bao gồm các dịch vụ liên quan đến bất 
động sản như:
+ Hoạt động của các đại lý kinh doanh bất động sản và môi 
giới.
+ Trung gian trong việc mua, bán hoặc cho thuê bất động sản 
trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.
+ Quản lý bất động sản trên cơ sở phí hoặc hợp đồng.
+ Dịch vụ định giá bất động sản.
+ Sàn giao dịch bất động sản.
Loại trừ: Đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

6820

8. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: 
- Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ 
cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.
- Tư vấn du học (Điều 106 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP)

8560

9. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); - Giáo 
dục dự bị; - Các trung tâm dạy học có các khoá học dành cho 
học sinh yếu kém; - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; 
- Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng;

8559

10. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: 
Không bao gồm: Hoạt động của những nhà báo độc lập; Thanh 
toán hối phiếu và thông tin tỷ lệ lượng; Tư vấn chứng khoán

7490

11. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới 
lao động việc làm

7810

12. Cung ứng lao động tạm thời 7820
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13. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết:
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
- Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước 
ngoài
- Cho thuê lại lao động (Khoản 1, Điều 3 Nghị định 
29/2019/NĐ-CP)

7830

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

15. Bốc xếp hàng hóa 5224

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

17. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

18. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

19. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

20. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

21. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

22. Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá 2396

23. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

24. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

25. Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật 1040

26. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

27. Xay xát và sản xuất bột thô 1061

28. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

29. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

30. Sản xuất chè 1076

31. Sản xuất cà phê 1077

32. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

33. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

34. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

35. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

36. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

37. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

38. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

39. Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân 
vào đâu

3099

40. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

41. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

42. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933
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3.700.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HỒNG BÁCH 

Ô 16, lô E Khu đô 
thị mới Đại Kim – 
Định Công, 
Phường Định 
Công, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 27,027

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 27,027

0350760000
18

43. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

44. Dịch vụ đóng gói 8292

45. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

46. Lập trình máy vi tính 6201

47. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

48. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 LÊ NGỌC SƠN Thôn Hoàng Hạ, 
Xã Hoàng Đông, 
Huyện Duy Tiên, 
Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

80.000 800.000.000 21,622

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 80.000 800.000.000 21,622

168086584   

3 NGUYỄN 
VĂN HOÀN

Phòng 8.06 tòa 
Vimeco tổ 41, , 
Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 8,108

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 8,108

013040914

4 NGÔ TUẤN 
MINH

P301A3 Vĩnh Hồ, 
Phường Thịnh 
Quang, Quận 
Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 5,405

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 5,405

0350750004
41 
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5 PHẠM HÙNG 
VIỆT

Biệt thự 76 Trần 
Hưng Đạo, , 
Phường Trần 
Hưng Đạo, Quận 
Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 10,811

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 10,811

0350750018
43

6 NGUYỄN 
XUÂN HÙNG

Số 12TT6B, Khu 
đô thị mới Tây 
Nam hồ Linh 
Đàm, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 13,514

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 13,514

B9306966

7 ĐỖ MẠNH  
HÀ

Thôn Hoàng 
Thượng, Xã 
Hoàng Đông, 
Huyện Duy Tiên, 
Tỉnh Hà Nam, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 5,405

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 5,405

168111555
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8 ĐINH VĂN 
HIẾU

Thôn Tập Hạ, Xã 
La Sơn, Huyện 
Bình Lục, Tỉnh 
Hà Nam, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 8,108

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 8,108

0350890011
64

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       168086584
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hoàng Hạ, Xã Hoàng Đông, Huyện Duy Tiên, 
Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 80, ngõ 58, phố Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ NGỌC SƠN                                                 
      

Nam

19/03/1975 Kinh Việt Nam

27/02/2010 Công an tỉnh Hà Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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